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PHỤ LỤC II 

 

Những Thực thể sau đây được coi như chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ hoặc Tổ chức Tài 

chínhtuân thủ ấn định, trong trường hợp xảy ra, và các tài khoản sau được loại trừ khỏi định nghĩaTài 

khoản Tài chính. 

 

Phụ lục II này có thể được thay đổi bởi một thỏa thuận được ký kết bởi Người có Thẩm quyền của Việt 

Nam và Hoa Kỳ: (1) để bổ sung những Thực thể và tài khoản ít nguy cơ bị bởi người Hoa Kỳsử dụng 

để tránh thuế và có những đặc tính tương tự như các Thực thể và các tài khoản được miêu tả trong phụ 

lục II kể từ ngày kí; hoặc (2) để loại bỏ các Thực thể và tài khoản mà, do có sự thay đổi về hoàn cảnh, 

không còn nguy cơ thấp bị người Hoa Kỳsử dụng để trốn thuế. Bất kỳ sự bổ sung hay loại bỏ sẽ có hiệu 

lực từ ngày kí quyết định chung, trừ phi được quy định cụ thể khác. Thủ tục để đạt được quyết định 

chung có thể được nêu trong Thỏa thuậnchung được nêu trong khoản 6 Điều 3 của Hiệp định.  

 

I. Chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ mà không phải các Quỹ.Những Thực thể sau được coi như 

Tổ chức Tài chính Không Báo cáo của Việt Nam và như những chủ sở hữu hưởng lợi được miễn 

trừphù hợp với mục đích của mục 1471 và 1472 của Bộ Luật Thuế vụ Hoa Kỳ, trừ khi liên quan tới 

một khoản thanh toán có nguồn gốc từ một nghĩa vụ liên kết với một hoạt động tài chính thương mại 

thuộc loại mà một Công ty Bảo hiểmĐặc thù, Tổ chức Lưu ký, hay Tổ chức nhận tiền gửi thực hiện.  

 

A. Cơ quan nhà nước.Chính phủ của Việt Nam, bất kỳ phân khu chính trị của Việt Nam (để tránh 

nhầm lẫn, trong đó bao gôm một bang, tỉnh, hạt, hoặc tự trị), hoặc bất kỳ thực thểthuộc sở hữu toàn 

bộcủa Việt Nam hoặc một hoặc nhiều (mỗi Cơ quan Nhà nước của Việt Nam). Định nghĩa này được 

bao gồm các đơn vịnội bộ, các thực thể được kiểm soát, và các phân khu chính trị của Việt Nam. 

 

1. Một phần không thể tách rời của Việt Nam có nghĩa là bất kỳ người, tổ chức, cơ quan, văn phòng, 

quỹ, tổ chức hoặc cơ quan khác, được chỉ định, mà thành lập một cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Thu nhập ròng của cơ quan chức năng phải được ghi vào tài khoản của nó hoặc của các tài khoản khác 

của Việt Nam, không ảnh hưởng một chút nào đến lợi ích của người riêng lẻ nào. Một phần không thể 

tách rời đókhông bao gồm bất kỳ cá nhân nào là người có thẩm quyền, cán bộ, hoặc quản lý trong 

phạm vi năng lực riêng tư hoặc cá nhân. 

 

2. Một Thực thể bị kiểm soát là một thực thể có hình thức riêng biệt từViệt Nam hoặc tạo thành một 

đơn pháp lý riêng biệt, với điều kiện là:  

 

a) Thực thể thuộc sở hữu toàn bộ và kiểm soát bởi một hay nhiều Cơ quan nhà nướcViệt Nam trực tiếp 

hoặc qua một hay nhiều thực thểđược kiểm soát khác; 

 

b) Thu nhập ròng của thực thể được ghi vào tài khoản của riêng nó hoặc các tài khoản khác của một 

hay nhiều Việt Nam Cơ quan nhà nước mà không phần thu nhập nào ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ 

người nào; và 

 

c) Tài sản của Thực thể sẽ được trao cho một hoặc nhiều Cơ quan nhà nướcViệt Nam nếu giải thể. 

 

3. Thu nhập không ảnh hưởng đến lợi ích của các cá nhân nếu cá nhân đó là người thụ hưởng ấn định 

của một chương trình của chính phủ, và các hoạt động của chương trình được thực hiện đối với phúc 

lợi chung hoặc liên quan đến việc quản lí một vài giai đoạn của chính phủ. Mặc dù đã nói ở trên, tuy 

nhiên, thu nhập được coi là ảnh hưởng đến lợi ích của các cá nhân nếu thu nhập có nguồn gốc từ việc 

một cơ quan nhà nước thực hiện kinh doanh thương mại, ví dụ như kinh doanh ngân hàng thương mại 

cung cấp dịch vụ tài chính cho các cá nhân. 



Bản dịch không chính thức – 2016 03 21 
 

 

2 
 

 

B. Tổ chức Quốc tế. Bất kỳ tổ chức quốc tế hoặc văn phòng đại diện hay phương tiện được sở hữu 

toàn phần. Định nghĩa này bao gồm bất kỳ tổ chức liên chính phủ (bao gồm một tổ chức đa quốc gia) 

(1) mà cơ bản bao gồm các chính phủ không phải Hoa Kỳ; (2) có thỏa thuận đang có hiệu lực giữa các 

cơ quan đứng đầu với Việt Nam; và (3) thu nhập của tổ chức quốc tế không ảnh hưởng đến lợi ích của 

các cá nhân.  

 

C. Ngân hàng Trung Ương. Tổ chức được thành lập theo luật pháp hoặc chính quyền nhà nước, 

không bao gồm chính phủ của Việt Nam, phát hành các công cụ với mục đích lưu thông tiền tệ. Tổ 

chức này có thể bao gồm các phương tiện riêng biệt với chính chủ của Việt Nam, bất kỳ được sở hữu 

toàn phần hoặc một phần bởi Việt Nam. 

 

 

II. Các Quỹ đạt chuẩn là Chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ.Những Thực thể sau được coi như 

Tổ chức Tài Chính Không Báo cáo của Việt Nam và như chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ phù hợp 

với các mục đích theo mục 1471 và 1472 của Bộ Luật Thuế vụ Hoa Kỳ. 

 

A. Quỹ Hưu trí Mở Rộng.Một quỹ được lập trong Việt Nam để cung cấp các lợi ích hưu trí, hoặc 

khuyết tật hoặc tử vong, hoặc sự kết hợp của các lợi ích trên, tới người hưởng lợi đang là nhân viên 

hiện tại hoặc trước đó (hoặc những cá nhân được chỉ định là nhân viên) của một hoặc nhiều người sử 

dụng lao động cung cấp dịch vụ, với điều kiện quỹ đó:  

 

1. Không có một người hưởng lợi duy nhất có quyền với hơn năm phần trăm tài sản của quỹ; 

 

2. Phụ thuộc vào quy định của chính phủ và cung cấp thông tin báo cáo thường niên về người hưởng 

lợi cho cơ quan thuế liên quan trong Việt Nam; và 

 

3. Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau: 

 

a) Quỹ cơ bản được miễn thuế trong Việt Nam về thu nhập đầu tư dưới luật của Việt Nam do hình thức 

của nó là một quỹ hưu trí cá nhân hoặc quỹ hưu từ người sử dụng lao động; 

 

b) Quỹ nhận được ít nhất 50 phần trăm của tổng tiền đóng góp (ngoại trừ tài sản được chuyển từ các kế 

hoạch khác được miêu tả trong đoạn A đến C của phần này hoặc từ tài khoản hưu trí hoặc lương hưu 

được miêu tả trong phân đoạnA(1) của phần V của Phụ lục II này) từ người sử dụng lao động tài trợ; 

 

c) Phân bổ hoặc rút quỹ chỉ được chấp nhận nếu có sự kiện cụ thể xảy ra liên quan đến việc nghỉ hưu, 

khuyết tật hoặc tử vong (ngoại trừ việc phân phối tái đầu tư vào các quỹ hưu trí khác được miêu tả 

trong đoạn A đến C của phần này hoặc tài khoản hưu trí hoặc lương hưu được miêu tả trong phân đoạn 

A(1) của phần V của Phụ lục II này), hoặc hình phạt áp dụng cho phân bổ hoặc rút quỹ được thực hiện 

trước những sự kiện cụ thể; hoặc 

 

d) Các khoản đóng góp (trừ những khoản đóng góp bù được cho phép nhất định) bởi người lao 

độngcho quỹ được giới hạn theo tham chiếu với thu nhập của người lao động hoặc không vượt quá 

50,000 đô la Hoa Kỳhàng năm, áp dụng các quy định được nêu trong Phụ lục I cho tổng các tài khoản 

và giá trị quy đổi tiền tệ.  

 

B. Quỹ Hưu trí Hạn chế.Một quỹ được thành lập trong Việt Nam để cung cấp lợi ích hưu trí, khuyết 

tật hoặc tử vong cho người hưởng lợi đang hoặc đã lao động trước đó (hoặc cá nhân được chỉ định bởi 

người lao động) của một hoặc nhiều người sử dụng lao động cung cấp các dịch vụ, với điều kiện là: 
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1. Quỹ có ít hơn 50 thành viên tham gia; 

 

2. Quỹ được tài trợ bởi một hoặc nhiều người sử dụng lao động mà không phải Đơn vị đầu tư hoặc Tổ 

chức phi tài chính nước ngoài Bị động; 

 

3. Người lao động và người sử dụng lao động đóng góp cho quỹ (ngoại trừ tài sản được chuyển từ quỹ 

hưu trí đạt chuẩn hiệp ước được miêu tả trong đoạn A của phần này hoặc tài khoản hưu trí hoặc lương 

hưu được miêu tả trong phân đoạnA(1) của phần V của Phụ lục II này) được giới hạn theo tham chiếu 

tới thu nhập vànhận được khoản bồi thường của người lao động; 

 

4. Các thành viên không phải người cư trú của Việt Nam không được hưởng hơn 20 phần trăm tài sản 

của quỹ; và 

 

5. Quỹ tuân theocác quy định nhà nước và cung cấp thông tin báo cáo thường niên về người hưởng lợi 

của quỹ cho cơ quan thuế liên quan củaViệt Nam. 

 

C. Quỹ Lương hưu của Chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ.Một quỹ được thành lập trong Việt 

Nambởi chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ để cung cấp lợi ích hưu trí, khuyết tật hoặc tử vong cho 

người hưởng lợi hoặc thành viên đang hoặc đã lao động trước đó cho người chủ lao động là chủ sở hữu 

hưởng lợi được miễn trừ (hoặc cá nhân được chỉ định bởi người lao động), hoặc không phải người đang 

hoặc từng lao động, nếu lợi ích cung cấp cho những người hưởng lợi hoặc thành viên đang thực 

hiệncung cấp các dịch vụ cá nhân cho chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ.  

 

D. Thực thể Đầu tư thuộc sở hữu toàn bộ của Chủ sở hữu Hưởng lợi được miễntrừ.Một thực thể 

là một Tổ chức Tài chínhViệt Nam vì đây là một Thực thể Đầu tư, với điều kiện mỗi chủ sở hữu trực 

tiếp của Lãi Vốn cổ phần trong Vốn chủ sở hữu là một Chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ, và mỗi 

chủ sở hữu trực tiếp của Lãi nợ trong đơn vị là một Tổ chức nhận tiền gửi (đối với một khoản vay 

choĐơn vị đó) hoặc một Chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ. 

 

III. Những Tổ chức Tài chính Quy mô Nhỏ hoặc Hạn chế đạt chuẩn Tổ chức Tài chính tuân thủ 

ấn định.Những Tổ chức Tài chính sau đây là Tổ chức Tài chính Không Báo cáo được coi như Tổ chức 

Tài chính tham gia tuân thủ ấn địnhphù hợp với mục đích của mục 1471 của Bộ Luật Thuế vụ Hoa Kỳ. 

 

A. Tổ chức Tài chính với nền tảng khách hàng địa phương. Tổ chức Tài chính cần đáp ứng được 

những yêu cầu sau đây: 

 

1. Tổ chức Tài chính phải được cấp phép vàvận hành như một Tổ chức Tài chính theo luật pháp 

của Việt Nam. 

 

2. Tổ chức Tài chính không có bất kỳ địa điểm kinh doanh cố định bên ngoài Việt Nam. Theo đó, 

địa điểm kinh doanh cố định không bao gồm địa điểm không được quảng cáo công khai và tại 

đó Tổ chức Tài chính chỉ thực hiện những chức năng hỗ trợ hành chính. 

 

3. Tổ chức Tài chính không được hướng đến đối tượng khách hàng hoặc các Chủ Tài khoản bên 

ngoài Việt Nam. Theo đó, Tổ chức Tài chính không được xem như là có đối tượng khách hàng 

hoặc Chủ Tài khoản bên ngoài Việt Nambởi vìTổ chức Tài chính:(a) thành lập một website, với 

điều kiện website không nêu ra rằng Tổ chức Tài chính cung cấp Tài khoản Tài chính hoặc dịch 

vụ cho đối tượng không cư trú, và không hướng tới hay kêu gọi đối tượng khác hoặc khách 

hàng hoặc chủ tài khoản người Hoa Kỳ, hoặc (b) quảng bá trên phương tiện truyền thông in ấn, 

đài phát thanh hoặc đài truyền hình được truyền thông hoặc phát sóng chủ yếu trong Việt Nam, 
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ngoài ra còn đượctruyền thông hoặc phát sóng ngẫu  nhiên ở đất nước khác, với điều kiện các 

chương trình quảng bá không đề cập cụ thể rằngTổ chức Tài chính cung cấpTàikhoản Tài chính 

hoặc dịch vụ cho người không cư trú, và không nhắm mục tiêu hay thu hút khách hàng hoặc 

chủ tài khoản người Hoa Kỳ; 

 

4. Các Tổ chức Tài chính được yêu cầu tuân thủ luật pháp của Việt Namnhằm xác định Chủ Tài 

khoản thường trú cho mục đích hoặc báo cáo thông tin hoặc khấu trừ thuế choTài khoản Tài 

chính được nắm giữ bởi đối tượng cư trú, hoặc với mục đích đáp ứng yêu cầu về thẩm định 

chống rửa tiền củaViệt Nam; 

 

5. Ít nhất 98phần trăm giá trịcác TàikhoảnTài chínhđược duy trì bởiTổ chứcTài chínhphảiđược 

nắm giữbởiđối tượng cư trú(kể cả khiđối tượng là một thực thể) thuộc Việt Nam; 

 

6. Bắt đầu từ hoặc trướcNgày Hiệu lực, các Tổ chức Tài chính phải có các chính sách và thủ 

tụcphù hợp với những quy định tại Phụ lục I, nhằmngăn chặn các Tổ chức Tài chính cung cấp 

Tài khoản Tài chính cho Tổ chức Tài chínhkhông tham gia, và nhằm theo dõi xem các Tổ chức 

Tài chínhcó đang mở hoặc duy trì một Tài khoản Tài chính cho bất kỳ một ngườiHoa Kỳđược 

quy định mà không phải là người cư trúcủa Việt Nam (trong đó có một ngườiHoa Kỳđược coi 

là một cư dân của Việt Nam khiTài khoản Tài chính được mởnhưng sau đó không còn là người 

cư trú của Việt Nam) hoặc bất kỳ tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động với ngườikiểm soát 

là ngườiHoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ nhưng không phải là cư dân của Việt Nam; 

 

7. Các chính sách và thủ tục này phải cung cấp được thông tin về: bất kỳ Tài khoản Tài chính 

được nắm giữ bởi một đối tượng ngườiHoa Kỳ được quy định.Người này không phải là một cư 

dân của Việt Nam hoặc mộttổ chức phi tài chính nước ngoài, với người kiểm soát là cư dân 

hoặc công dân quốc tịch Hoa Kỳ không phải là cư dân thuộcViệt Nam được xác định, các Tổ 

chức Tài chínhphải báo cáo Tài khoản Tài chính theo yêu cầu, trong trường hợp các Tổ chức 

Tài chính là một Tổ chức Tài chính báo cáo thuộc Việt Nam (bao gồm thực hiệntheo các yêu 

cầu đăng ký hiện hành đối với Tổ chức Tài chính báo cáo thuộc Việt Nam) hoặc tương tự với 

Tài khoản Tài chính như vậy; 

 

8. Đối với một Tài khoảnsẵn có (tồn tại từ trước)được nắm giữ bởi một cá nhân không phải là một 

cư dân của Việt Nam hoặc bởi một Đơn vị, các Tổ chức Tài chính phải xem xét các Tài khoản 

sẵn cótuân theocác thủ tục hiện hành được quy định tại Phụ lục I áp dụng cho các khoản sẵn 

cónhằm xác định bất kỳ Tài khoảnphải báo cáo của Hoa Kỳ hoặc Tài khoản Tài chính được 

nắm giữ bởi Tổ chức Tài chínhkhông tham gia, và phải báo cáo Tài khoản Tài chính theo yêu 

cầu nếu Tổ chức Tài chính là tổ chứctài chính báo cáo thuộc Việt Nam (bao gồm làm theo các 

yêu cầu đăng ký hiện hành đối với tổ chức báo cáo tài chính thuộc Việt Nam) hoặc tương tự với 

Tài khoản Tài chính; 
 

9. Mỗi Đơn vịLiên quan của các Tổ chức Tài chính là một Tổ chức Tài chính phải được thành lập 

hoặc tổ chức trong Việt Nam, vàtrừ trường hợp của Đơn vịLiên quan đó là một quỹ hưu trí 

được đề cập trong đoạn từ A đến Ctrong phần II của Phụ lục II này, và đáp ứng các yêu cầu quy 

định tại đoạn A; và 

10. Các Tổ chức Tài chính không được đề ra những chính sách hoặc áp dụng vào thực tiễn nhằm 

phân biệt và chống lại việc mở và duy trì Tài khoản Tài chính cho người Hoa Kỳ được quy định 

và là người cư trú của Việt Nam.  
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B. Ngân hàngđịa phương.MộtTổ chức Tài chínhthỏa mãncác yêu cầu sau: 

 

1. CácTổ chức Tài chínhchỉ hoạt độngnhư(và được cấp phép vàvận hành theoquy định pháp luật 

củaViệt Nam) (a) một ngân hànghoặc (b)mộttổ chức tín dụnghoặctổ chức hợp tác tín dụngtương 

tựđược vận hànhphilợi nhuận; 

 

2. Lĩnh vực kinh doanhcủa cácTổ chức Tài chínhchủ yếu bao gồm: đối với ngân hàng,nhận tiền 

gửivàcho vay đối tượng làkhách hàngcá nhân không liên quan và đối với mộttổ chức tín 

dụnghoặctổ chức hợp tác tín dụngtương tự, đối tượng là các thành viên tham gia, vớiđiều 

kiệnkhông cóthành viên nào sở hữu nhiều hơnnăm phần trăm lợi tứctại tổ chức tín dụng hoặctổ 

chứctín dụnghợp tác; 

 

3. Các Tổ chức Tài chính đáp ứng các yêu cầu quy định tại các phân đoạn A (2) và A (3) của 

mụcnày, đảm bảo rằngngoài những hạn chế trên website đã được đề cập trong phân đoạn A(3) 

của phần này, và website không cho phép mở một Tài khoản Tài chính; 

 

4. Tổ chức Tài chính với tài sản sở hữu không lớn hơn 175 triệu đô la Hoa Kỳ trên bảng cân đối 

kế toán, và tổng tài sản sở hữu của Tổ chức Tài chính cùng Đơn vị Liên quan không lớn hơn 

500 triệu đô la Hoa Kỳtrong bản cân đối kế toán hợp nhất và cộng ngang của các tổ chức này; 

 

5.  Bất kỳ Đơn vị Liên quan phải được thành lập hoặc tổ chức trong Việt Nam, và các Đơn vị Liên 

quan đó là một Tổ chức Tài chính, ngoại trừ trường hợp Đơn vị Liên quan đó là một quỹ hưu trí 

(được đề cập trong phân đoạn từ A đến D phần II của Phụ lục II này), hoặc trường hợp một Tổ 

chức Tài chính với các tài khoản có giá trị thấp (được đề cập trong đoạn C của phần này) phải 

đáp ứng các quy định tại đoạn B này. 

C. Tổ chức Tài chính với các tài khoản có giá trị thấp.MộtTổ chức Tài chínhViệt Nam cầnthỏa mãn 

được cácyêu cầu sau: 

 

1. Tổ chức Tài chính không phải là một Thực thểĐầu tư; 

 

2. Tổ chức tài chính không duy trì Tài khoản Tài chính có số dư hay giá trị lớn hơn $50.000 đô la Hoa 

Kỳ, áp dụng theo các quy định tại Phụ lục I dành cho tổnghợp các tài khoản và giá trị quy đổi tiền tệ; 

và 

 

3. Tổ chức Tài chính không sở hữu nhiều hơn 50 triệu USD tài sản trên bảng cân đối kế toán, ngoài ra 

tổng tài sản sở hữu của Tổ chức Tài chính cùng cùng Đơn vị Liên quan không lớn hơn 50 triệu USD 

trong bản cân đối kế toán hợp nhất và cộng ngang của các tổ chức này. 

D. Tổ chức Phát hành Thẻ tín dụng đạt chuẩn. Một Tổ chức Tài chính thuộc Việt Nam đáp ứng 

được các yêu cầu sau: 

  

1. Tổ chức Tài chính là một Tổ chức Tài chínhđơn thuần bởi đó là một bên phát hành thẻ tín dụng 

và chỉ nhận tiền gửi khi khoản thanh toán của khách hàng vượt quá số dư của thẻ và khoản tiền 

thừa chưa được trả lại ngaycho khách hàng; và 

 

2. Bắt đầu từNgày Hiệu lựchoặc trước đó, Tổ chức Tài chính thực hiện các chính sách và thủ tục 

để ngăn chặn hiện tượngkhoản tiền gửi của khách hàng vượt quá50.000 USD, hoặc để đảm bảo 

rằng bất kỳ khoản tiền gửi của khách hàng vượt quá 50.000 USD (trong từng trường hợp áp 
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dụng các quy định tại Phụ lục I cho tổnghợp các tài khoản vàgiá trị quy đổi tiền tệ) sẽ được 

hoàn trả cho khách hàng trong vòng 60 ngày. Theo mục đích này, khoản tiền gửi của khách 

hàng sẽ không đề cập tớisố dư tín dụng từ các khoản phí đang xem xét, nhưng bao gồm số dư 

tín dụng đến từ các khoản thu và người bán hàng. 

 

IV. Đơn vị Đầu tư đạt chuẩn như Tổ chức Tài chính tham gia tuân thủ ấn định và Những Quy 

định khác.Các Tổ chức Tài chính được quy địnhtrong đoạn A tới E của mục này là Tổ chức Tài chính 

Không Báo cáocủa Việt Nam được coi như Tổ chức Tài chính tham gia tuân thủ ấn định của mục 1471 

của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ. Thêm vào đó, đoạn F của mục này đưa ra những quy định đặc biệt áp 

dụng tới Đơn vị Đầu tư. 

 

A. Quỹ Ủy thác ghi nhận danh sách người ủy thác.Một quỹ ủy thác được thành lập theo luật của 

Việt Nam trong đó người ủy thác là một Tổ chức Báo cáo Tài chính Hoa Kỳ, Tổ chức Tài chính Báo 

cáo theo mô hình 1, hoặc Tổ chức Tài chính tham gia và báo cáo tất cả thông tin được yêu cầu phải 

trình báo theo Hiệp định đối với tất cả các Tài khoản phải báo cáo của Hoa Kỳ về quỹ ủy thác. 

 

B. Đơn vị Đầu tư được tài trợ và Công tyNước ngoài bị Kiểm soát.Một Tổ chức Tài chính được quy 

định trong phân đoạn B(1) hoặc B(2) của mục này có một đơn vị tài trợ mà tuân thủ theo yêu cầu của 

phân đoạn B(3) của mục này. 

 

1. Một Tổ chức Tài chính là một đơn vị đầu tư được tài trợ nếu (a) đó là một Đơn vị Đầu tư được thành 

lập trong Việt Nam mà không phải một trung gian đạt chuẩn, đối tác nước ngoài thực hiện khấu trừ, 

hoặc quỹ ủy thác nước ngoàithực hiện khấu trừ tuân theo Quy định liên quan của Bộ Tài chính Hoa 

Kỳ; và (b) một Đơn vị đã đồng ý với Tổ chức Tài chính để hoạt động như một đơn vị tài trợ cho Tổ 

chức Tài chính đó. 

 

2. Một Tổ chức Tài chính là một công ty nước ngoài được kiểm soát và tài trợ nếu (a) Tổ chức Tài 

chính đó là một công ty nước ngoài được kiếm soát1 mà được tổ chức theo luật của Việt Nam mà 

không phải một trung gian đạt chuẩn, đối tác nước ngoài thực hiện khấu trừ, quỹ ủy thác nước ngoài 

thực hiện khấu trừ theo Quy định liên quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ; (b) Tổ chức Tài chính được sở 

hữu toàn bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một Tổ chứcTài chính Báo cáo Hoa Kỳ đồng ý hoạt động, 

hoặc yêu cầu liên minh của Tổ chức Tài chính để hoạt động, như một đơn vịtài trợ cho Tổ chức Tài 

chính; và (c) Tổ chức Tài chínhchia sẻ một hệ thống tài khoản điện tử chung với đơn vị tài trợ cho phép 

đối tượng tài trợ nhận biết tất cả Chủ tài khoản và người hưởng lợi của Tổ chức Tài chính và truy cập 

tất cả tài khoản và thông tin khách hàng duy trì bởi Tổ chức Tài chính bao gồm, nhưng không giới hạn, 

thông tin nhận dạng khách hàng, chứng từ khách hàng, số dư tài khoản, và tất cả các khoản thanh toán 

cho Chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng. 

 

3. Đơn vị tài trợ tuân thủ những yêu cầu sau: 

 

a) Đơn vị tài trợ có thẩm quyền hành động đại diện cho Tổ chức Tài chính (như một quản lý quỹ, người 

được ủy thác, giám đốc công ty, hoặc đối tác quản lý) để thực hiện những yêu cầu đăng kí hiện hành; 

 

b) Đơn vị tài trợ đã đăng ký như là một đơn vị tài trợ tuân theo các yêu cầu đăng kí hiện hành; 

                                                           
1Một “công ty nước ngoài bị kiểm soát’’ là bất kỳ công ty nước ngoài nào mà nếu hơn 50 phần trăm của tổng quyền biểu quyết kết hợp 

của tất cả các loại cổ phiếu trong công ty có quyền biểu quyết, hoặc tổng giá trị của cổ phiếu của công ty, được sở hữu, hoặc được coi như 

thuộc sở hữu, bởi “cổ đông Hoa Kỳ’’ vào bất kỳ ngày nào trong năm tính thuế của công ty nước ngoài đó. “Cổ đông Hoa Kỳ” nghĩa là, 

đối với bất kỳ công ty nước ngoài nào, một người Hoa Kỳ sở hữu, hoặc coi như đang sở hữu, 10 phần trăm hoặc nhiều hơn tổng quyền 

biểu quyết của tất cả các loại cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty nước ngoài đó. 
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c) Nếu đơn vị tài trợ xác định bất kỳ Tài khoản phải báo cáo của Hoa Kỳ đối với Tổ chức Tài chính, 

đơn vị tài trợ đăng kí với Tổ chức Tài chính tuân theo những yêu cầu đăng kí được áp dụng vào hoặc 

trước một trong hai mốc thời gian ngày 31/12/2016 và 90 ngày sau khi Tài khoản Báo cáocủa Hoa Kỳ 

được xác định lần đầu; 

 

d) Đơn vị tài trợ đồng ý thực hiện, đại diện cho Tổ chức Tài chính, tất cả các yêu cầu thẩm định, khấu 

trừ, báo cáo, và các yêu cầu khác mà Tổ chức Tài chính được yêu cầu thực hiện nếu đó là một Tổ chức 

Báo cáo Tài chính Việt Nam;  

 

e) Đơn vị tài trợ xác định Tổ chức Tài chính và số lượng Tổ chức Tài chính (thu thập được qua việc áp 

dụng những yêu cầu đăng ký hiện hành trên trang đăng ký FATCA của IRS) trong tất cả báo cáo thực 

hiện thay cho Tổ chức Tài chính; và 

 

f) Đơn vị tài trợ không có trạng thái là nhà tài trợ bị hủy bỏ/thu hồi.  

 

C. Phương tiện Đầu tư được Tài trợ, Nắm giữ hạn chế. Một Tổ chức Tài chính của Việt Nam thỏa 

mãn những yêu cầu sau: 

 

1. Tổ chức Tài chính là một Tổ chức Tài chính do đó là một Đơn vị Đầu tư và không phải là mộttrung 

gian đạt chuẩn, đối tác nước ngoài thực hiện khấu trừ, hoặc quỹ ủy thác nước ngoài thực hiệnkhấu trừ 

tuân theo những Quy định liên quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ; 

 

2. Đơn vị tài trợ là một Tổ chức Tài chính Báo cáoHoa Kỳ, Tổ chức Tài chính Báo cáo theo mô hình 1, 

hoặc Tổ chức Tài chính Tham gia, được quyền hành động đại diện cho Tổ chức Tài chính (ví dụ như 

bên quản lý chuyên nghiệp, bên được ủy thác, hoặc đối tác quản lí), và đồng ý thực hiện, đại diện cho 

Tổ chức Tài chính, tất cả những yêu cầu thẩm định, khấu trừ, báo cáo, và những yêu cầu khác mà các 

Tổ chức Tài chính được yêu cầu thực hiện nếu đó là một Tổ chức Tài chính Báo cáoViệt Nam; 

 

3. Bản thân Tổ chức Tài chính không là phương tiện đầu tư cho các bên không liên quan; 

 

4. Hai mươi hoặc ít hơn hai mươi cá nhânsở hữu tất cả lãi nợ và lãi cổ phần trong Tổ chức Tài chính 

(không tính lãi nợ sở hữu bởi Tổ chức Tài chính Tham gia và Tổ chức Tài chính tham gia tuân thủ ấn 

định được coi là phù hợp và lãi cổ phần sở hữu bởi một Đơn vị nếu Đơn vị đó sở hữu 100 phần trăm lãi 

cổ phần trong Tổ chức Tài chính và là một Tổ chức Tài chính được quy địnhtrong đoạn C này); và 

 

5. Đơn vị tài trợ tuân thủ những yêu cầu sau: 

 

a) Đơn vị tài trợ đã đăng kí với IRS là một đơn vị tài trợ  trên trang đăng ký FATCA của IRS; 

 

b) Đơn vị tài trợ đồng ý thực hiện, đại diện cho Tổ chức Tài chính, tất cả các yêu cầu thẩm định, khấu 

trừ, báo cáo, và các yêu cầu khác mà Tổ chức Tài chính đã được yêu cầu thực hiện nếu đó là một Tổ 

chức Tài chính Báo cáo Việt Nam và lưu giữ tài liệu thu thập được đối với Tổ chức Tài chính ít nhất 

sáu năm; 

 

c) Đơn vị tài trợ xác định Tổ chức Tài chính trong tất cả báo cáo thực hiện thay cho Tổ chức Tài chính 

Báo cáo; và 

 

d) Đơn vị tài trợ không có trạng thái là đơn vị tài trợ bị thu hồi/ hủy bỏ. 
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D. Cố vấn Đầu tư và Quản lý Đầu tư. Một Đơn vị Đầu tư được thành lập trong Việt Nam là một Tổ 

chức Tài chính vì đơn vị này cung cấp dịch vụ (1) tư vấn đầu tư, và thực hiện thay mặt cho, hoặc (2) 

quản lí danh mục đầu tư cho, và thực hiện thay mặt cho, một khách hàng vì mục đích đầu tư, quản lí 

hoặc điều hành quỹ tiền gửi dưới tên khách hàng với một Tổ chức Tài chính, không bao gồm Tổ chức 

Tài chính không tham gia. 

 

E. Phương tiện Đầu tư Tập thể.Một Đơn vị Đầu tư được thành lập tạiViệt Nam được quy định như 

một phương tiện đầu tư tập thể, với điều kiện tất cả lợi ích trong phương tiện đầu tư tập thể (bao gồm 

lãi nợ vượt quá 50.000 đô la Hoa Kỳ) được nắm giữ bởi hoặc qua một hoặc nhiều chủ sở hữu hưởng lợi 

được miễn trừ, Đơn vị phi tài chính nước ngoài Chủ động được miêu tả trong phân đoạn B(4) của phần 

VI của Phụ lục I, ngườiHoa Kỳ không phải NgườiHoa Kỳ được quy định, hoặc Tổ chức Tài chính 

không phải Tổ chức Tài chính không tham gia. 

 

F. Các Quy định Đặc biệt.Những quy định sau áp dụng cho mộtThực thể Đầu tư: 

 

1. Đối với lãicủa một Thực thể Đầu tư là một phương tiện đầu tư tập thể quy định trong đoạn E của 

mục này, nghĩa vụ báo cáo của bất kỳ Thực thể Đầu tư (ngoại trừ một Tổ chức Tài chính mà qua đó lãi 

trong phương tiện đầu tư tập thể được giữ lại) có thể được coi là đã thực hiện. 

 

2. Đối vớilãi của: 

 

a) Thực thể đầu tư được thành lập trong một vùng lãnh thổ tài phán đối tác mà được quy định làphương 

tiện đầu tư tập thể, tất cả lãi (bao gồm cả lãi nợ vượt quá 50.000 đô la Hoa Kỳ) sẽ được khấu trừ bởi 

một hoặc nhiều chủ sở hữu hưởng lợi được miễn trừ, Đơn vị phi tài chính nước ngoài chủ động được 

mô tả phân đoạn B(4) ở phần VI của phụ lục I, người Hoa Kỳ không phải là người Hoa Kỳ được quy 

định, hoặc Tổ chức Tài chính không phải Tổ chức Tài chính không tham gia; hoặc 

 

b) Một Thực thểĐầu tư đủ điều kiện là phương tiện đầu tư tập thể theo các quy định liên quan của Bộ 

tài chính Hoa Kỳ; 

 

các nghĩa vụ báo cáo của bất kỳ Thực thểĐầu tư nàolà Tổ chức Tài chính Việt Nam (mà không phải Tổ 

chức Tài chính mà qua đó lãi của phương tiện tập thể được khấu trừ) sẽ đượccoi là đã thực hiện. 

 

3. Đối với lãi củaThực thể Đầu tư thành lập tạiViệt Nam mà không được mô tả ở đoạn E hay phân đoạn 

F(2) ở phần này, thống nhất với đoạn 4 của Điều 5của Hiệp định này, các nghĩa vụ báo cáo của tất cả 

thực thể Đầu tư khác liên quan đến lãi này phải được coi như là đã thực hiện nếu thông tin được yêu 

cầu báo cáo bởi Đơn vị Đầu tư đã đề cập lần đầu tiên tuân theo Hiệp định này, các lãi này sẽ được báo 

cáo bởi Thực thể Đầu tư hoặc một người khác. 

 

V. Các Tài Khoản Không Thuộc Tài Khoản Tài chính.Các tài khoản sau được loại ra khỏi định 

nghĩa của Tài khoản Tài chính và không được coi như là Tài khoản Hoa Kỳ phải báo cáo. 

 

A. Tài khoản tiết kiệm được quy định 

 

1.Tài khoản Hưu trí và Trợ cấp. Tài khoản hưu trí và trợ cấp được duy trì tạiViệt Nam thỏa mãn các 

điều kiện sau theo luật của Việt Nam 

 

a) Tài khoản theo luật định là tài khoản Hưu trí cá nhân hoặc một phần của kế hoạch hưu trí được đăng 

ký hoặc quy định cho việc cung cấp các phúc lợi hưu trí hoặc trợ cấp (bao gồm trợ cấp cho người tàn 

tật hoặc trợ cấp tử vong). 
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b) Tài khoản được miễn giảm thuế (ví dụ, đóng góp vào tài khoản lẽ ra phải chịu thuế dưới luật của 

Việt Nam thì bây giờ được giảm hoặc miễn trừ từ thu nhập của chủ tài khoản và được tính thuế ở mức 

khấu trừ hoặc tính thuế đầu tư từ tài khoản được hoãn lại hoặc tính thuế ở mức thấp hơn); 

 

c) Báo cáo thông tin hàng năm được yêu cầu gửi đến cơ quan thuế của Việt Nam đối với các tài khoản 

này; 

 

d) Điều kiện được rút tiền phải thỏa mãn bao gồm chủ tài khoản đạt đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định 

bị khuyết tật, hoặc qua đời hoặc mức phạt sẽ được áp dụng nếu rút tiền trước khi xảy ra những sự kiện 

này; và 

 

e) Hoặc (i) đóng góp hàng năm được giới hạn không quá 50.000 đô la Hoa Kỳ hoặc (ii) có giới hạn 

đóng góp tối đa trọn đời vào tài khoản không quá 1.000.000 đô la Hoa Kỳ, trong từng trường hợp sẽ áp 

dụng các quy định đưa ra ở Phụ lục I cho tổng hợp các tài khoản và giá trị quy đổi tiền tệ. 

 

2. Tài khoản Tiết kiệm không dành cho hưu trí. Một tài khoản được duy trì tại Việt Nam (không phải là 

hợp đồng bảo hiểm hay Hợp đồng Niên kim thỏa mãn những yêu cầu sau dưới luật của Việt Nam. 

 

a) Tài khoản được quy định theo luật là tài khoản với mục đích tiết kiệm không phải với mục đích hưu 

trí; 

 

b) Tài khoản được miễn giảm thuế (ví dụ đóng góp vào tài khoản lẽ ra phải chịu thuế theo luật của Việt 

Nam được giảm hoặc miễn trừ từ thu nhập tổng của chủ tài khoản và được tính thuế ở mức khấu trừ, 

hoặc tính thuế đầu tư từ tài khoản được hoãn lại hoặc tính thuế ở mức thấp hơn); 

 

c) Việc rút tiền được cho phép trong điều kiện đáp ứng đủ các tiêu chí cụ thể liên quan đến mục đích 

của tài khoản tiết kiệm (ví dụ cung cấp cho các lợi ích y tế và giáo dục) hoặc mức phạt sẽ được áp dụng 

cho các khoản rút được thực hiện trước khi các điều kiện này được đáp ứng; và 

 

d) Đóng góp hàng năm không vượt quá 50.000 đô la Hoa Kỳ hoặc ít hơn theo các quy định ở Phụ lục I 

cho tài khoản tổng hợp hoặc giá trị quy đổi tiền tệ. 

 

B. Các Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ được quy định: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được duy trì tại 

Việt Nam với thời gian bảo hiểm sẽ kết thúc trước khi cá nhân tham gia bảo hiểm đạt đến 90 tuổi, với 

điều kiện hợp đồng đáp ứng các yêu cầu sau: 

 

1. Phí bảo hiểm định kỳ không giảm theo thời gian,được trả ít nhất hàng năm trong thời hạn hợp đồng 

có hiệu lực hoặc đến khi cá nhân tham gia bảo hiểm đạt đến 90 tuổi, sẽ tuân theo trường hợp nào ngắn 

hơn; 

 

2.Hợp đồng không có giá trị hợp đồng cho phép bất kỳ người nào cũng được tiếp cận (bằng cách rút 

tiền, cho vay, hay cách khác) mà không chấm dứt hợp đồng.  

 

3. Số tiền (không bao gồm tiền trợ cấp tử vong) phải trả khi hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng không thể 

vượt quá tổng phí bảo hiểm phải trả cho hợp đồng, ít hơn tổng tiền trợ cấp tử vong, bệnh tật (và các chi 

phí bất kể phải trả có thực sự áp dụng) cho thời hạn và các thời hạn hợp đồng có hiệu lực và bất kỳ 

khoản trả nào trước khi hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng; và 

 

4. Hợp đồng không được nắm giữ bởi người chuyển nhượng với mục đích giá trị. 
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C. Tài khoản nắm giữ bởi tổ chức Quản lý Di sản. Một tài khoản được duy trì tại Việt Nam mà được 

giữ hoàn toàn bởi một tổ Quản lý Di sản nếu chứng từ cho tài khoản đó bao gồm một bản saodi chúc 

của người quá cố hoặc giấy chứng tử. 

 

D. Tài khoản ký quỹ. Một tài khoản được duy trì tại Việt Nam được mở liên quan đến những điều sau: 

 

1. Một lệnh hoặc bản án của tòa án. 

 

2. Việc bán, trao đổi, hay cho thuê tài sản bất động sản hoặc tài sản cá nhân theo đó tài khoản thỏa mãn 

các yêu cầu sau. 

 

a) Tài khoản được tài trợ với một khoản trả lần đầu, tiền đặt trước, tiền gửi với một khoản phù hợp để 

bảo đảm nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến giao dịch, hoặc các khoản thanh toán tương tự, hoặc được tài 

trợ với một tài sản tài chính được gửi vào tài khoản liên quan đến việc bán, trao đổi hoặc cho thuê tài 

sản; 

 

b) Tài khoản được mở và sử dụng với một mục đích duy nhất để bảo đảm nghĩa vụ của bên mua phải 

thanh toán giá mua cho tài sản, bên bán phải trả bất kỳ nghĩa vụ nợ tiềm ẩn nào, hoặc bên cho thuê 

hoặc bên thuê phải trả bất kỳ thiệt hại liên quan đến tài sản cho thuê đã được thỏa thuận trong hợp đồng 

thuê; 

 

c) Các tài sản của tài khoản, bao gồm cả thu nhập có nguồn từ các nội dung trên, sẽ được thanh toán 

hoặc phân bổ vì lợi ích của bên mua, bên bán, bên cho thuê hoặc bên thuê (bao gồm thỏa mãn nghĩa vụ 

của bên đó) khi tài sản được bán, trao đổi, hoặc hủy bỏ, hoặc hợp đồng cho thuê chấm dứt; 

 

d) Tài khoản không phải là tài khoản ký quỹ hoặc tài khoản tương tự được mở với mục đích bán hoặc 

trao đổi tài sản tài chính; và 

 

e) Tài khoản không liên kết với một tài khoản thẻ tín dụng. 

 

3. Nghĩa vụ của một Tổ chức Tài chínhcung cấp một khoản vay bảo đảm bằng bất động sản để thực 

hiện một phần của thanh toán nhằm hỗ trợ cho việc thanh toán thuế hoặc bảo hiểm liên quan đến bất 

động sản tại một thời điểm sau đó. 

 

4. Nghĩa vụ của một Tổ chức Tài chínhnhằm hỗ trợ cho thanh toán thuế tại một thời điểm sau đó. 

 

E. Tài khoản thuộc vùng lãnh thổ tài phán Đối tác. Tài khoản được duy trì trong Việt Nam và không 

thuộc định nghĩa của Tài khoản Tài chính theo thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và vùng lãnh thổ tài phán 

dốitác để tạo điều kiệnthực hiện tuân thủ FATCA, với điều kiện rằng tài khoản này phải tuân theo các 

yêu cầu tương tự và giám sát theo luật của vùng lãnh thổ tài phán đối tác như là tài khoản này được 

thiết lập bởi vùng lãnh thổ tài phán đối tác và được duy trì bởi mộtTổ chức Tài chínhthuộcvùng lãnh 

thổ tài phán đối tác đó. 

 

VI. Định Nghĩa: Các định nghĩa bổ sung sau đây áp dụng cho các mục ở trên 

 

A. Tổ chức Tài chính thực hiện báo cáo mô hình 1.  Thuật ngữ Tổ chức Tài chính thực hiện Báo cáo 

mô hình 1 có nghĩa là Tổ chức Tài chính liên quan đến việc chính phủ khác chính phủ Hoa Kỳ hoặc cơ 

quan của chính phủ đó đồng ý thu thập và trao đổi thông tin tuân theo Hiệp định liên chính phủ Mô 

hình 1, hơn là Tổ chức Tài chính được coi như là Tổ chức Tài chính không tham gia theo Hiệp định 

liên chính phủ mô hình 1.  Theo định nghĩa này, thuật ngữ Hiệp định liên chính phủ mô hình 1 có nghĩa 
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là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ hoặc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chính phủ khác hoặc một hay nhiều cơ quan 

của chính phủ đó thực hiện FATCA thông qua báo cáo bởi Tổ chức Tài chính cho chính phủ khác 

chính phủ Hoa Kỳ hoặc cơ quan liên quan đó, từ đó tự động trao đổi thông tin báo cáo với Sở Thuế Vụ. 

 

B. Tổ chức tài chính nước ngoài tham gia. Thuật ngữ Tổ chức Tài chính Báo cáo nước ngoài tham 

gia (FFI) có nghĩa là Tổ chức Tài chính đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Thỏa thuận Tổ chức Tài chính, 

bao gồm một Tổ chức Tài chính được quy định ở Hiệp định liên chính phủ mô hình 2 đồng ý tuân thủ 

yêu cầu của Thỏa thuận Tổ chức Tài chính. Thuật ngữ Tổ chức Tài chính tham gia cũng bao gồm các 

chi nhánh trung gian đạt chuẩn của Tổ chức Tài chính Báo cáo Hoa Kỳ, trừ khi chi nhánh đó là Tổ 

chức Tài chính thực hiện báo cáo mô hình 1. Theo định nghĩa này, thuật ngữ Thỏa thuận Tổ chức Tài 

chính có nghĩa là một thỏa thuận đặt ra các yêu cầu đối với Tổ chức Tài chính được coi là tuân thủ các 

yêu cầu ở mục 1471 (b) của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ. Thêm vào đó, theo định nghĩa này, thuật ngữ 

Hiệp định liên chính phủ mô hình 2 có nghĩa là bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ hoặc Bộ tài chính Hoa Kỳ 

và chính phủ khác chính phủ Hoa Kỳ hoặc một hoặc nhiều cơ quan của chính phủ đó để tạo điều kiện 

thực hiện FATCA thông qua báo cáo của Tổ chức Tài chính trực tiếp cho Sở Thuế Vụtheo yêu cầu của 

Thỏa thuận Tổ chức Tài chính, được bổ sung bằng việc trao đổi thông tin giữa chính phủ khác chính 

phủ Hoa Kỳ và các cơ quan của chính phủ đó và Sở Thuế vụ. 


